
 

    

Trường Tiểu Học Phù Đổng   

                                  DANH SÁCH HỌC SINH 

                                                   Năm học: 2021-2022 

STT Mã Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc Lớp 

1 0133701791 Đặng Quỳnh Anh 29/09/2015 Nữ Kinh 1H 

2 0159796893 Hoàng Tú Anh 09/09/2015 Nữ Kinh 1H 

3 0133701831 Nguyễn ngọc Trâm Anh 22/12/2015 Nữ Kinh 1H 

4 0139314669 Nguyễn Quỳnh Anh 10/10/2015 Nữ Kinh 1H 

5 0139094965 Trần Quốc Anh 24/09/2015 Nam Kinh 1H 

6 0139094954 Vương Phương Anh 09/05/2015 Nữ Kinh 1H 

7 4233711243 Phan Gia Bảo 24/05/2015 Nam Kinh 1H 

8 0133717416 Hoàng Linh Chi 23/09/2015 Nữ Kinh 1H 

9 0139314668 Nguyễn Lan Chi 15/06/2015 Nữ Kinh 1H 

10 0139094956 Nguyễn Thái Dũng 13/12/2015 Nam Kinh 1H 

11 0133701792 Nguyễn Hiếu Duy 27/08/2015 Nam Kinh 1H 

12 0139094967 Nguyễn Thuỳ Dương 22/04/2015 Nữ Kinh 1H 

13 0135562516 Bùi Trung Hiếu 12/06/2015 Nam Kinh 1H 

14 0150798119 Nguyễn Quang Hoàng 19/11/2015 Nam Kinh 1H 

15 0133701795 Phạm Văn Hoàng 19/12/2015 Nam Kinh 1H 

16 0139126465 Nguyễn Quang Khải 11/09/2015 Nam Kinh 1H 

17 0139285142 Nguyễn Trần Khang 14/07/2015 Nam Kinh 1H 

18 0139218738 Nguyễn Phương Linh 01/12/2015 Nữ Kinh 1H 

19 0139126473 Nguyễn Thị Khánh Linh 21/05/2015 Nữ Kinh 1H 

20 0139154584 Nguyễn Hiếu Long 20/02/2015 Nam Kinh 1H 

21 0160938694 Nguyễn Thị Trà My 06/07/2015 Nữ Kinh 1H 

22 0161000695 Hoàng Trọng Nam 25/06/2015 Nam Kinh 1H 

23 0133701775 Nguyễn Hoàng Nam 23/06/2015 Nam Kinh 1H 

24 0159808956 Vũ Kim Ngân 01/12/2015 Nữ Kinh 1H 

25 0139094973 Hoàng Yến Nhi 04/05/2015 Nữ Kinh 1H 

26 0139094958 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 25/01/2015 Nữ Kinh 1H 

27 2759797698 Nguyễn Thanh Phong 18/07/2015 Nam Kinh 1H 

28 2560938725 Nguyễn Minh Quân 06/06/2015 Nam Kinh 1H 

29 0139094962 Nguyên Thái Sơn 15/02/2015 Nam Kinh 1H 

30 0150798122 Nguyễn Đức Duy Sơn 22/10/2015 Nam Kinh 1H 

31 0139094963 Hoàng Anh Thảo 29/07/2015 Nữ Kinh 1H 

32 2559794963 Ngô Bảo Trâm 01/01/2015 Nữ Kinh 1H 

33 0150798121 Bùi Nguyễn Mạnh Tùng 04/02/2015 Nam Kinh 1H 

34 0150798123 Nguyễn Phương Uyên 13/10/2015 Nữ Kinh 1H 

35 0139094976 Nguyễn Hà Vy 05/01/2015 Nữ Kinh 1H 

36 0133701805 Nguyễn Khánh Vy 01/01/2015 Nữ Kinh 1H 

37 0133701806 Phùng Hải Yến 19/06/2015 Nữ Kinh 1H 

 



 
 


